	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất
	- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của Trái Đất.
- Biết quy ước về KT gốc, VT gốc, KT Đông, KT Tây; VT Bắc, VT Nam; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.
	
	
	

	12,5%TSĐ = 1,25đ
	TN: 5câu=1,25đ
	
	
	

	Tỉ lệ bản đồ

	
	Hiểu được tỉ lệ bản đồ, tính được tỉ lệ thực tế
	
	

	2,5%TSĐ = 0,25đ 
	
	TN:1câu=0,25đ
	
	

	Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.
	Biết được kinh độ, vĩ độ


	 


	Xác định toạ độ địa lí của một điểm.
	Xác định được phương hướng trên bản đồ

	50%TSĐ = 5đ
	TN:2câu= 0.5đ
	
	TL: 1 Câu= 4đ
	TN: 2câu=0.5đ

	Chuyển động của Trái Đất
	Thời gian TĐ quay quanh trục
	
	
	 Cách tính giờ dựa vào giờ gốc

	5%TSĐ = 0,5đ
	TN:1câu= 0.25đ
	
	
	TN:1câu=0.25đ

	Cấu tạo của Trái Đất
	
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	
	

	20%TSĐ= 2đ
	
	TL:1 câu= 2đ
	
	

	Sự phân bố các lục địa và đại dương
	
	Kể tên các lục địa và các đại dương trên bề mặt TĐ
	
	

	20%TSĐ= 2đ
	
	TL:1 câu= 2đ
	
	

	TSC: 15 câu

TSĐ: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	           8 câu

2
20%           
	3 câu

3,25            32,5%
	1 câu

4                  40%
	3 câu

0,75                  7,5%


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề



                                                     MÔN: Địa lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


A. Phần trắc nghiệm: (3điểm) 

Chọn phương án  đúng nhất  trong các câu sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
Câu 1: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. Thứ 2.                       B. Thứ 3.                      C. Thứ 4.                       D. Thứ 5.
Câu 2: Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến được đánh số bao nhiêu độ ?

A. 00                                B. 300                                              C. 600                                                D. 900 
Câu 3: Kinh tuyến Tây là những kinh tuyến nằm

A. bên phải kinh tuyến gốc.                            C. bên trái kinh tuyến gốc.
B. từ xích đạo đến cực Bắc.                             D. từ xích đạo đến cực Nam.

Câu 4: Trên bản đồ có mấy hướng chính?

A. 4                           B. 5                            C. 6                            D. 8
Câu 5: Trên  bản đồ có tỉ lệ là 1: 200.000, khoảng cách từ Hà Nội  đến Hải Phòng  đo được 6 cm. Hỏi trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu km?

A. 10 km.              B. 12km.                 C. 14 km.                    D. 16 km.

Câu 6: Trên Quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10 ta vẽ 1 kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?
A. 360 kinh tuyến         B. 361 kinh tuyến      C. 36  kinh tuyến        D. 180 kinh tuyến

Câu 7: Vĩ tuyến nhỏ nhất trên bề mặt Quả Địa Cầu?

A. Đường xích đạo        B. Vĩ tuyến 600         C. Vĩ tuyến gốc       D. Vĩ tuyễn 900

Câu 8: Một trận đấu bóng đá diễn ra ở nước Anh (khu vực giờ số 0) lúc 14 giờ chiều. Vậy ở Việt Nam (khu vực giờ số 7) xem trận đấu đó lúc mấy giờ ?
A. 14 giờ

   B. 17 giờ

  C. 21 giờ

    D. 24 giờ.

Câu 9: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là
	A. kinh tuyến 900
	B. kinh tuyến 1800
	C. kinh tuyến 3600
	D. kinh tuyến 6000


Câu 10: Thời gian để Trái Đất quay trọn một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 24 giờ

 B. 30 ngày               C. 365 ngày
           D. 365 ngày 6 giờ.
Câu 11: Từ Hà nội đến Ma-ni-la là
	A. hướng Nam
	  B. hướng Đông
	  C. hướng Bắc
	     D. hướng Đông Nam


Câu 12. Dựa vào hình dưới đây hãy cho biết đi từ O đến B là hướng nào sau đây? 
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A. Bắc.              B. Nam.                       C. Đông.                      D.Tây
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)




Câu 1: (3 điểm)

Dựa vào hình dưới đây, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, E, F
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Câu 2: (2 điểm) 
Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 3: (2 điểm) 

Kể tên các lục địa và các đại dương lớn trên thế giới?
..................................Hết...................................
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA        HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020


MÔN: Địa lí 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	C


II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1

3,0đ


	          60oT                     

A

          40oB                                                                  

          40oĐ

B

          40oB

          80oĐ

C

          60oN

          0o
D

          30oN

          40oT

E

          10oB

          70oT

F

          60oN
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2

2,0đ
	- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ, lớp trung gian và nhân Trái Đất.

- Lớp vỏ quan trong nhất. Vì đó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên của Trái Đất (Mây, mưa, gió, sinh vật…) và môi trường xã hội loài người.                        
	1,0đ
1,0đ

	3
2,0đ
	- 6 lục địa là: Lục địa Á – Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Ôxtrâylia, Nam Cực.

- 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
	1,0

      1,0
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SBD:...................


Chữ ký của GT 1:
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